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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7556
	Lê Văn Tình
	Đồng Phú, Đồng Hới

	2 
	7593
	Trần Thị Thu
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	3 
	7596
	Lê Văn Quyền
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	4 
	 7597
	Đặng Văn Sỹ
	An Thủy, Lệ Thủy

	5 
	7598
	Đinh Tử Hùng
	Hưng Thủy, Lệ thủy

	6 
	7600
	Lê Công Bằngs
	Bắc Lý, Đồng Hới

	7 
	7601
	Nguyễn Đức Tường
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	8 
	7605
	Nguyễn Phạm Lê Huy
	Bắc Lý, Đồng Hới

	9 
	7614
	Lê Xuân Thiên
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	10 
	7615
	Trần Hữu Tuấn
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	11 
	7618
	Hoàng Thế anh
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	12 
	7619
	Nguyễn Minh Hướng
	Quảng Minh, Ba Đồn

	13 
	7620
	Trương Ngọc Hoàng
	Quảng Hưng, Quảng Trạch

	14 
	7621
	Phạm Ngọc Hoàng
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	15 
	7622
	Nguyễn Văn Thắng
	An Ninh Quảng Ninh

	16 
	7623
	Lê PHúc Dũng
	Lộc Thủy, Lệ Thủy

	17 
	7625
	Nguyễn Văn Cường
	Tiến hóa, Tuyên Hóa

	18 
	7629
	Đỗ Quang Huân
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	19 
	7630
	Mai Đức Việt
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	20 
	7632
	Nguyễn Thị Hương
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	21 
	7633
	Nguyễn Thị Hồng Dung
	Bắc Lý, Đồng Hới

	22 
	7634
	Trần Thị Thùy Linh
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	23 
	7635
	Lê Thị Nhung
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	24 
	7636
	Đặng Thị Hoài Thơm
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	25 
	7640
	Nguyễn Thị Phương Trinh
	Ba Đồn, BA Đồn

	26 
	7642
	Nguyễn Thành Phong
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	27 
	7642
	Nguyễn Văn Bắc
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	28 
	7645
	Huỳnh Nam Trung
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	29 
	7646
	Đoàn Ngọc Ánh
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	30 
	7647
	Đặng Thanh Hào
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	31 
	7648
	Nguyễn Huy Tưởng
	Quảng Phong, Ba Đồn

	32 
	7649
	Nguyễn Văn Đạt
	Cam Thủy, Lệ Thủy

	33 
	7650
	Lê Quốc Hòa
	Phú Định, Bố Trạch

	34 
	7651
	Trần Xuân Nam
	Quảng Liên, Quảng Trạch

	35 
	7652
	Phạm Văn Hoàng
	Liên Trạch, Bố Trạch

	36 
	7653
	Phạm Thị Thùy Linh
	Phong Thủy, Lệ Thủy

	37 
	7654
	Ngô Viết Hà
	Quảng Thanh, Quảng Trạch

	38 
	7658
	Nguyễn Thị Như
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	39 
	7659
	Nguyễn Thị Hiền
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	40 
	7663
	Phạm Minh Trung
	Kim Hóa, Tuyên Hóa


	41 
	7664
	Võ Thị Hoài An
	An Thủy, Lệ Thủy

	42 
	7667
	Hoàng Tiểu My
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	43 
	7670
	Vĩnh Thái Cường
	Đồng Mỹ, Đồng Hới

	44 
	7672
	Đậu Quý Anh
	Hải Đình, Đồng Hới

	45 
	8609
	Trần Văn Hào
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	46 
	8610
	Trần Quang Giáp
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	47 
	8611
	Nguyễn hải Long
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	48 
	8612
	Nguyễn Mạnh Cường
	Đại Trạch, Bố Trạch

	49 
	8613
	Đỗ Nguyễn Hương Giang
	Đại Trạch, Bố Trạch

	50 
	8614
	Nguyễn Thị Thu
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	51 
	8615
	Võ Thị Hồng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	52 
	8616
	Nguyễn Thị Na
	Gia Ninh, Quảng Ninh


	53 
	8617
	Lê anh Tú
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	54 
	8618
	Ngô Thị Mơ
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	55 
	8619
	Nguyễn Đình Bảy
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	56 
	8620
	Đinh Văn Lợi
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	57 
	8621
	Nguyễn văn Toàn
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	58 
	8622
	Nguyễn Tuấn Linh
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	59 
	8623
	Phạm Văn Bằng
	Địa Trạch, Bố Trạch

	60 
	8624
	Lê Nguyễn Trúc Thảo
	Lương Ninh, Quảng Ninh

	61 
	8626
	Nguyễn Hữu Tình
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	62 
	8627
	Lê Tài Đường
	Lý Trạch, Bố Trạch

	63 
	8628
	Trần Lê Vũ
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	64 
	8629
	Lê Hoàng Long
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	65 
	8630
	Phan Thị Hồng Quý
	Trung Trạch, Bố Trạch

	66 
	8631
	Trần Thị quỳnh Trang
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	67 
	8632
	Hoàng Thị Hải Sâm
	Ba Đồn, Ba Đồn

	68 
	8633
	Trần Thị Lệ
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	69 
	8634
	Ngô Xuân Minh
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	70 
	8635
	Phạm Văn Huyên
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	71 
	8636
	Nguyễn Văn hùng
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	72 
	8637
	Nguyễn quang Huy
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	73 
	8638
	Phan Xuân Sỹ
	Quảng Thanh, Quảng Trạch

	74 
	8639
	Lê Thị Vi
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	75 
	8640
	Hồ Thị Ngọc
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	76 
	8641
	Bùi Thị Huyền Trang
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	77 
	8642
	Nguyễn Thị Sáu
	Bắc Lý, Đồng Hới

	78 
	8643
	Hoàng Văn Thứ
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	79 
	8644
	Hoàng Thị Trang
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	80 
	8645
	Nguyễn Thị Hương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	81 
	8646
	Bùi Thị Lệ
	Hoa thủy, Lệ thủy

	82 
	8647
	Nguyễn Tuấn Thành
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	83 
	8648
	Trần Văn Lập
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	84 
	8649
	Nguyễn thị Ngọc Bích
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	85 
	8650
	Hoàng Văn Đạt
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới

	86 
	8651
	Nguyễn Quang Hà
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	87 
	8653
	Cao Thị Vân Anh
	Bắc Lý, Đồng Hới

	88 
	8654
	Nguyễn Khánh Hậu
	Bắc Lý, Đồng Hới

	89 
	8655
	Nguyễn Thị Phương Hoài
	Cao Quảng, Tuyên Hóa

	90 
	8656
	Trần Chí Khoa
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	91 
	8657
	Nguyễn thị Ánh
	Quảng Minh, Ba Đồn

	92 
	8658
	Lê Anh Tài
	Quảng Tùng, Quảng Trạch

	93 
	8659
	Trần Hùng Cường
	Nam Lý, Đồng Hới

	94 
	8660
	Đàm Nam
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	95 
	8661
	Nguyễn Công Cường
	Nam Lý, Đồng Hới

	96 
	8662
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	Hải Trạch, Bố Trạch

	97 
	8663
	Đỗ Trung Đức
	Trung Trạch, Bố Trạch

	98 
	8664
	Nguyễn Minh Giang
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	99 
	8665
	Phạm Quỳnh Linh
	Trường Thủy, Lệ Thủy

	100 
	8666
	Trần Văn Long
	An Thủy, Lệ Thủy

	101 
	8667
	Nguyễn Văn hoàng
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	102 
	8668
	Nguyễn Hồng Quân
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	103 
	8669
	Nguyễn Hữu Thoại
	Quảng Tùng, Quảng Trạch

	104 
	8670
	Cao vũ Tú
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	105 
	8671
	Hồ Văn Hiếu
	Quảng Trung, Ba Đồn

	106 
	8672
	Phan Thị Thùy Linh
	Quảng Tân, Ba Đồn

	107 
	8673
	Lê Văn Nam
	Thanh Thủy, Lệ Thủy

	108 
	8674
	Nguyễn tiến Hải
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	109 
	8675
	Phan Văn Hiển
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	110 
	8676
	Đoàn Thị Lương Hòa
	Đồng Phú, Đồng Hới

	111 
	8678
	Trần Thị Kiều Trang
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	112 
	8679
	Đặng Văn Hải
	Thuận Đức, Đồng Hới

	113 
	8680
	Nguyễn Thị hà
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	114 
	8681
	Phan Ngọc Sang
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	115 
	8682
	Đinh Văn Lâm
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	116 
	8683
	Bùi Văn Sơn
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	117 
	8684
	Nguyễn Thị Trang
	Hưng Thủy, Lệ Thủy


